
SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 

  Số           /GM-ATTP 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Nghệ An, ngày      tháng      năm  

GIẤY MỜI 

Tham dự Hội nghị phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm cho các  

cơ sở xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, 

đá lạnh dùng liền trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020 

 

     Kính gửi:  Các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoảng thiên 

nhiên, đá lạnh dùng liền trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

 

Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-ATTP ngày 19/5/2020 của Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An về việc Tập huấn cho cán bộ làm công tác an 

toàn vệ sinh thực phẩm và hội nghị phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm cho 

các cơ sở sản xuất, chế biến,kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

thuộc ngành Y tế quản lý năm 2020 . Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ 

An tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản 

xuất nước uống đóng chai, nước khoảng thiên nhiên, đá lạnh dùng liền trên địa 

bàn tỉnh năm 2020 như sau: 

1. Thành phần tham gia: 
Là Chủ cơ sở (hoặc người quản lý) của các cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai, nước khoáng thiên nhiên và đá lạnh dùng liền trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An (có danh sách kèm theo) 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, thứ  2  ngày 5/10/2020 

3. Địa điểm: Nhà Khách Nghệ An. Địa chỉ: Số 4, đường Phan Đăng Lưu, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

 4. Kinh phí 

 - Kinh phí tổ chức lớp học từ nguồn kinh phí của Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm Nghệ An. 

 - Kinh phí đi lại, ăn, ở do cơ sở cử học viên tham dự hội nghị tự chi trả. 

Để hội nghị thành công và có hiệu quả  đề nghị các cơ sở tham gia đầy đủ, 

đúng thành phần và đúng thời gian.  Mọi thông tin về cuộc Hội nghị xin liên hệ 

ông: Trần Trung Hoàng - Phó phòng HC-TH, ĐT: 0963366345 hoặc bà: Trần 

Thị Nguyệt - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, ĐT: 0984984971. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:        
- Như thành phần (tham/gia);   

- Chi cục trưởng; (để b/c) 

- Các phòng Chi cục 

- Lưu: VT, HC-TH. 

KT CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Hoàng Quốc Sơn 



CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị Phổ biến kiến thức An toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất 

Nước uống đóng chai, Nước khoáng thiên nhiên và Đá lạnh dùng liền 

Ngày  5/10/2020 

 

Thời gian Nội dung Bộ phận phụ trách 

 

13h30' - 14h00' Đón tiếp - giới thiệu đại biểu Cán bộ Chi cục 

14h00' - 14h10' Phát biểu khai mạc và triển khai nội 

dung tập huấn 

Lãnh đạo Chi cục 

14h10' - 15h00' Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng 

thiên nhiên đóng chai và Đá lạnh dùng liền 

Cán bộ  

Phòng Thanh tra 

15h00' - 15h30' Giải lao  

15h30' - 16h15' Hướng dẫn Hồ sơ, quy trình, thẩm quyền 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An 

toàn thực phẩm và Tự công bố sản phẩm 

đối với cơ sở sản xuất Nước uống đóng 

chai, Nước khoáng thiên nhiên và Đá 

lạnh dùng liền 

Cán bộ  

Phòng Nghiệp vụ 

16h15' - 17h00' Thảo luận, giải đáp Lãnh đạo Chi cục 
Bế mạc 

 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH NGHỆ AN 
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DANH SÁCH 

Các cơ sở sản xuất Nước uống đóng chai, đá lạnh dùng liền do  

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm quản lý 

 

TT HUYỆN TÊN, ĐỊA CHỈ CƠ SỞ LOẠI HÌNH 

1  

1.Anh Sơn 

8 cơ sở 
Hộ kinh doanh Trần Văn Trung 

Xóm 1, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn 

0988615757 

Nước uống đóng 

chai, bình Kim 

Nhan 

2  

Hộ kinh doanh Hà Văn Quý 

Xóm 2, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn 

0944206305 

Nước uống đóng 

chai, bình Giang 

Sơn 

3  

HKD Trần Văn Việt 

Thôn 1, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn 

0986760604 

Nước uống đóng 

chai, bình KIM 

LONG 

4  

Hộ kịnh doanh cá thể Trần Thị Huyền 

Thôn 11, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn 

0944858768 

Nước uống đóng 

chai Xứ Dừa 

5  

Hộ kinh doanh Trần Quốc Bảo 

Thôn 1, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn 

0961213777 

Nước uống đóng 

chai, bình Bảo Sơn 

6  

Hộ kinh doanh Lâm Văn Tám 

Thôn 2, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn 

0915872378 

Nước uống đóng 

chai, bình Anh 

Dũng 

7  

Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Trí 

0915923353 

Xóm 7, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ 

An 

Nước uống đóng 

chai, bình Tri Lệ 

8  

Hộ kinh doanh Hoàng Văn Hiệp 

khối 5, tt anh sơn, huyện anh sơn, nghệ an 

0942920706 

Nước uống đóng 

chai, bình 

Aquafood 

9  

2.con cuông HKD cá thể Nguyễn Xuân Phương 

- Đc: Khối 1, huyện Con Cuông, huyện Con 

Cuông, tỉnh  Nghệ An. ĐT: 0975382823 

Nước uống đóng 

chai, bình TG 

Water 

10  

3.Diễn Châu 

11cs 

Công ty CP Gia Lộc 

- Đc: xóm 4, xã Diễn An, H. Diễn Châu, Nghệ An 

- ĐT: 0898636869 

Nước uống tinh 

khiết NASA 

11  

Công ty cổ phần Gia Lộc 

Đc: xóm 10, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu 

ĐT: 0912207722 

NUDC 

12  

Hộ kinh doanh Nguyễn Minh Đạo 

- Đc: xóm Xuân Châu, Diễn Kim, Diễn Châu, 

Nghệ An 

- ĐT: 0913275135 

Nước uống đóng 

chai 

Tân Châu 

13  

Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hải 

- Đc: Xóm 4, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu,tỉnh  

Nghệ An. 0947656827 

Nước uống đóng 

chai Xuân Dương 

Hana 

14  

Hộ kinh doanh Bùi Thái Quang 

- Đc: Xóm Bắc Liên, Xã Diễn Kim, huyện Diễn 

Châu, tỉnh  Nghệ An 

Nước uống đóng 

chai, bình LAVIQS 
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15  

Hộ kinh doanh Trần Văn Hoàng 

- Đc: Xóm Hải Nam, Xã Diễn Bích, Huyện Diễn 

Châu, tỉnh  Nghệ An 

- ĐT: 0377906498 

Nước uống đóng 

bình ĐẠI PHÁT 

16  

Hộ kinh doanh Võ Thị Ngân 

- Đc: Xóm 1, Xã Diễn Cát, Huyện Diễn Châu, tỉnh  

Nghệ An 

- ĐT: 0913378267 

Nước uống đóng 

chai, bình NGÂN 

HÀ 

17  

Hộ kinh doanh Lê Đình Tân 

- Đc: Xóm 3, Xã Diễn Thắng, Diễn Châu, Nghệ 

An 

- ĐT: 0912379529 

Nước uống đóng 

chai, bình Đan 

Trung 

18  

Công ty CP sản xuất và kinh doanh Hoàng Phú 

- Đc: Xóm 1, Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ An 

- ĐT: 0946591999 

Nước uống đóng 

chai, bình 

19  

Hộ kinh doanh Phan Bá Chu 

- Đc: Xóm 5, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, 

tỉnh  Nghệ An 

- ĐT: 0901742542 

Nước uống đóng 

chai, bình; đá lạnh 

dùng liền 

20  

Hộ Kinh Doanh Phạm Tiến Hưng 

- Đc: Xã Diễn Hồng, Diễn châu, tỉnh  Nghệ An 

- ĐT: 0858353468 

Nước uống đóng 

chai, bình; đá lạnh 

dùng liền 

21  

4.Đô Lương 

 4cs 

Cơ sở SX nước uống đóng chai Bình Minh 

- Đc: Xóm 5, Xã Đông Sơn, Huyện Đô Lương, 

Tỉnh Nghệ An 

Nước uống đóng 

chai Bình Minh 

22  

HKD Hồ Sỹ Trung 

- Đc: Xóm 5, Xã Quang Sơn, Huyện Đô Lương, 

Tỉnh Nghệ An. ĐT: 0983543248 

Nước uống đóng 

chai 

23  

cơ sở SX-TM Lương Sơn 

- Đc: Xóm 4, Bắc Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh 

Nghệ An. Đt: 0936111013 

Nước uống đóng 

chai 

Nước đá dùng liền 

24  

Hộ kinh doanh Nguyễn Sỹ Hồng 

Đc: khối 6, TT Đô Lương, Huyện Đô Lương 

ĐT: 0975 898 299 

Nước uống đóng 

chai 

25  

5.Hưng 

nguyên 

 

2cs 

Công ty TNHH Sản xuất nước uống tinh khiết TK 

- ĐC: Thôn Đại Huệ 1, Xã Hưng Tây, Hưng 

Nguyên, Nghệ An. ĐT: 0923331961 

Nước uống tinh 

khiết Sơn Tây 

26  

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, bình Đại Huệ 7 

Đc: xóm đại huệ 7, xã hưng tây, hưng nguyên 

0974143170 

Nước uống đóng 

chai Thạch Tiền 

27  

6. Nam Đàn 

4 cs 

Cty TNHH Nước khoáng Khe Kẹp 

- Đc: Xóm 14, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, 

tỉnh  Nghệ An 

- ĐT: 0966660068 

Nước uống đóng 

chai, bình Khe Kẹp 

28  

Hộ kinh doanh Dương Oanh 

- Đc: Xóm 10, Xã Nam Giang, H Nam Đàn, tỉnh  

Nghệ An 

- ĐT: 0985946965 

Nước uống đóng 

chai, bình Kim 

Liên 

29  

Công ty TNHH kinh doanh Vận tải Đức Mạnh 

- Đc: Xóm 4 , Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An 

- ĐT: 0979560720 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình 
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30  

Công ty CP Phúc Lợi Doanh nghiệp Nghệ An 

- ĐC: xí nghiệp nước khoáng thiên nhiên Đại tuệ- 

xóm 6 xã nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ 

An 

ĐT: 0983 899 966 

nước khoáng thiên 

nhiên đóng chai 

31  

7. Nghi Lộc  

10cs  

Cty CP và SX DVTM Tuấn Tú 

- ĐC: Xóm 20, xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ 

An 

- ĐT: 01234306666 

Nước uống đóng 

chai, bình Tri Ân 

32  

Công ty TNHH một thành viên Thái Tân- 

CN Nghệ An 

ĐC: xóm Thái Sơn, xã Nghi Thái, huyện Nghi 

Lộc, Nghệ An 

ĐT: 0976026868 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình 

VITAMIN 

33  

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Cường 

Đc; Xóm Hoa Tây, xã Nghi Hoa, huyện Nghi lộc, 

tỉnh Nghệ An 

Đt: 037746568 

NUDC 

34  

Cty TNHH SX&TM Nhật Hải 

- Đc: Xóm 11, Xã Nghi Phương, Huyện Nghi Lộc, 

Nghệ An 

- ĐT: 0986737778 

Nước uống tinh 

khiết TRẠI GÁO 

35  

Hộ kinh doanh Ngô Đức Sự 

xóm Lài, xã nghi Yên, huyện Nghi Lộc 

0965395602 

Nước uống đóng 

chai, bình RÚ LÀI 

36  

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Long 

- Đc: xóm chợ Quán, xã Nghi Hoa, Nghi Lộc, 

Nghệ An 

- ĐT: 0984469847 

Nước uống đóng 

chai, bình Long 

Yến 

37  

Cơ sở sản xuất Đăng Phương 

- Đc: Xóm 8, Nghi Trường, Nghi Lộc, tỉnh  Nghệ 

An 

- ĐT: 0979416005 

Nước uống đóng 

chai, bình 

DAPHAKI 

38  

Hộ kinh doanh Lê Cảnh Bình 

- Đc: Xóm 12, Xã Nghi Thịnh , Huyện Nghi Lộc, 

tỉnh  Nghệ An 

- ĐT: 0912643617 

Nước uống đóng 

chai, bình XPRO 

39  

Hộ kinh doanh Hoàng Văn Chiến 

- Đc: Xóm Xuân Phúc, Xã Nghi Xuân , Huyện 

Nghi Lộc, tỉnh  Nghệ An 

- ĐT: 0972848994 

Nước uống đóng 

chai, bình 

40  

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trường 

- Đc: Xóm Chợ Quán, xã Nghi Hoa , Huyện Nghi 

Lộc, tỉnh  Nghệ An 

- ĐT: 0396684952 

Nước uống đóng 

chai, bình 

41  

8. Nghĩa Đàn 

2cs 

Hộ kinh doanh Nguyễn Hồng Phúc 

- Đc: Xã Nghĩa An, Huyện Nghĩa Đàn, tỉnh  Nghệ 

An. ĐT: 0943937020 

Nước uống tinh 

khiết ANLIM 

 

42  

Hộ kinh doanh Nguyễn văn Trinh 

Đc: Xóm Hồng Thọ, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa 

Đàn, Nghệ An 

Nước uống đóng 

chai, nước uống 

- đá lạnh dùng liền 
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43  

9. Quỳ Hợp 

 

3cs 

Công ty TNHH Ngự Thủy 

- Đc: xóm Dinh, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, 

tỉnh Nghệ An 

- ĐT: 0383988086 

Nước uống tinh 

khiết THANH 

THỦY 

44  

Công ty TNHH TM&DV Tiên An 

- Đc:  Xóm Đồng Bảng, xã Đồng Hợp, Quỳ Hợp, 

Nghệ An 

- ĐT: 0987788397 

Nước uống đóng 

chai, bình Tiên An 

45  

Cơ sở sản xuất đá và nước tinh khiết Mạnh Hùng  

- Đc:  Khối Hợp Quang, thị trấn Quỳ Hợp, Huyện 

Quỳ Hợp, tỉnh  Nghệ An 

- ĐT: 0965551127 

Nước uống đóng 

chai, bình 

46  

10. Quỳnh 

Lưu 

 

6cs 

Công ty cổ phần Thanh Sơn Thủy 

- Đc: Xóm Minh Sơn, Xã Tiến Thủy, Huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 

- ĐT:  0383651515 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình 

LakQuen 

47  

Hộ kinh doanh cơ sở SX Huy Phong 

- Đc: khối 5, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, 

tỉnh Nghệ An 

- ĐT: 0912252926 

Nước uống tinh 

khiết Giọt Xanh 

48  

Hộ kinh doanh Hùng Vinh 

- Đc: Xóm 2A Xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ 

An 

- ĐT: 0975651878 

Nước uống đóng 

chai, bình Ánh 

Dương 

49  

Hộ kinh doanh Tạ Thị Lưu 

- Đc: xóm Cộng Hòa, xã Quỳnh Long, huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 

Nước uống đóng 

chai, bình Kiến 

Sơn 

50  

HKD Thuận Thiên 

- Đc: thôn Đức Long, xã Quỳnh Thuận, Quỳnh 

Lưu, tỉnh Nghệ An 

- ĐT: 0942540514 

Nước uống đóng 

chai, bình 

51  

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Quyền 

Đc: xóm 1, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, 

tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0334542884 

NUDC 

52  

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Công 

- Đc: Xóm 12, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh 

Lưu, tỉnh Nghệ An 

- ĐT: 0988622932 

Nước uống đóng 

chai, bình 

53  

11. Tân Kỳ 

2 cơ sở 
 Công ty TNHH kinh doanh và thương mại vận tải 

Đức Bình 

- Đc: Xóm Dốc Sư, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ, 

tỉnh Nghệ An 

- ĐT: 0967622111 

SX Nước uống 

đóng chai 

54  

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trọng 

Đc: xóm 4, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ 

An 

ĐT: 0917156045 

NUDC 
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55  

12. Thanh 

Chương 

 

6cs 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình Hoài Đức 

- Đc: Xóm Biên Quản, Thanh Giang, Thanh 

Chương, Nghệ An 

- ĐT: 0966570999 

Nước uống đóng 

chai, bình Hoài 

Đức 

56  

Cơ sở sản xuất nước lọc đá lạnh Hào Mạnh 

- Đc: xóm 6 xã Thanh Dương, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An 

- ĐT: 0968114725 

Nước uống đóng 

chai, bình Hào 

Mạnh 

57  

Hộ kinh doanh Nguyễn Trọng Hiếu 

- Đc: xóm 6, xã Thanh Tường, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An 

- ĐT: 0986111867 

Nước uống đóng 

chai, bình Trung 

Hiếu 

58  

Hộ kinh doanh Nguyễn Trọng Bình 

- Đc: Khối 8, Thanh Chương, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An 

- ĐT: 0919575554 

Nước uống đóng 

bình Đức Bình 

-Đá lạnh 

59  

Hộ kinh doanh Phạm Thị Nhương 

- Đc: thôn 4, xã Thanh Thủy, Thanh Chương, 

Nghệ An 

- ĐT: 0971559533 

Nước uống đóng 

chai Thanh Thanh 

60  

HKD Hoàng Văn Khôi 

- Đc:  xóm Hòa Trung, xã Thanh Hòa, huyện 

Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 

- ĐT: 0971330285 

Nước uống đóng 

chai 

61  

13. Tương 

Dương 

HKD Phan Thanh Đức 

- Đc: Bản Mác, xã Thạch Giám, huyện Tương 

Dương, Nghệ An 

- ĐT: 0913355228 

Nước uống đóng 

chai 

62  

13. Yên Thành 

8cs 

Hộ kinh doanh Kim Quang 

Xóm Thọ Trà, xã Hậu Thành, huyện yên Thành, 

Nghệ An 

0978417218 

Nước uống đóng 

chai Kim Quang 

63  

Công ty CP SX & TM suối khoáng  

Nghệ An 

- Đc: xóm 9 xã sơn thành ,yên thành, nghệ an 

- ĐT: 0986790971 

Nước uống đóng 

chai ANOVA 

64  

Công ty TNHH MTV Thương mại  

Suối Mây 

- Đc: xóm 13 xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An 

- ĐT: 0985881756 

- Nước uống đóng 

chai Samina 

- SX chai nhựa 

PET 

65  

HKD Đào Văn Quý 

- Đc: xóm 4, xã Văn Thành, huyện yên Thành, tỉnh 

Nghệ An. 

- ĐT: 0963080499 

Nước uống đóng 

chai, bình Bvita 

66  

Hộ kinh doanh Trần Thị Thọ 

- Đc: Xóm Bình Nguyên, Xã Phúc Thành, Huyện 

Yên Thành. ĐT: 0368078812 

Nước uống đóng 

bình Bá Thọ 

67  

Hộ kinh doanh Hoàng Sỹ Hân 

- Đc: xóm lạc thành xã hùng thành, Yên Thành  

Đt: 0356705273 

Nước uống đóng 

bình Hoàn Hảo 
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68  

Hộ kinh doanh Việt Tiến 

- Đc: Xóm 13, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành 

- ĐT: 0973089706 

Nước uống đóng 

chai Việt Tiến 

69  

15. TP Vinh 

22cs 

Hộ kinh doanh Phạm Quang Hồng 

- Đc: Số 165, đường Nguyễn Sinh Sắc, P.Đội 

Cung, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An 

- ĐT:  0913273767 

Nước uống tinh 

khiết Lavy Đức 

Hồng 

 

70  

Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại 

Hoàng Long 

Đc: Khu đô thị mới, Phường Vinh Tân, TP Vinh, 

nghệ An 

ĐT: 0917915958 

NUDDC 

Đá lạnh 

71  

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Đức Đạt 

- Đc: Số 36, ngõ 33, đường Trần Thánh Tông, xã 

Hưng Lộc, thành phố  Vinh, tỉnh Nghệ An 

- ĐT:  0988789874 

Nước uống tinh 

khiết Pu Mát 

 

 

 

72  

Hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh Toàn 

- Đc: Đường Trương Văn Lĩnh, Xóm 12, Xã Nghi 

Phú, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An 

- ĐT:  0968572969 

Nước uống đóng 

chai Lavina 

 

 

 

73  

Công ty CP nước Thái Tuấn 

- Đc: Xóm Hòa Tiến, Xã Hưng Lộc, Tp Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

- ĐT:  0932329766 

Nước uống đóng 

chai EVIDES 

74  

Hộ kinh doanh Trần Thanh Hải 

- Đc: Số nhà 16, Ngõ 187, Đường Phùng Chí Kiên, 

P Hà Huy Tập, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An 

- ĐT:  0983097434 

Nước uống đóng 

chai SEKONG 

 

 

 

75  

Hộ kinh doanh cơ sở nước uống đóng chai Minh 

Phú 

- Đc: Số 22, Ngõ 85, Đường Nguyễn Sinh Sắc, Tp 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

- ĐT:  0863035182 

Nước uống đóng 

chai 

 

 

 

76  

Công ty TNHH sản xuất nước và đá tinh khiết 

Ninh Hảo 

- Đc: Số 65, Đường Nguyễn Đức Mậu, P Trường 

Thi, Tp Vinh, Nghệ An 

- ĐT:  0238608586 

- Nước uống đóng 

chai Ninh Hảo 

- Đá lạnh dùng liền 

 

77  

Hộ kinh doanh cơ sở SX nước đá Bảo Trung  

- Đc: số 1, ngõ 65, đường Nguyễn Sinh Sắc, khối 

13, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An. 

- ĐT:  ĐT: 0969212589 

Nước uống đóng 

chai Bảo Trung 

 

 

 

78  

Công ty cổ phần SXKD Mai Anh 

- Đc: Xóm 9, Xã Hưng Lộc, Tp Vinh, tỉnh Nghệ 

An 

- ĐT:  0987332348 

Nước uống tinh 

khiết đóng chai, 

đóng bình 

AQUASONA 

79  Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Hải Nước uống đóng 
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- Đc: Số 58, đường Ngô Quyền, Tp. Vinh, tỉnh 

Nghệ An.  ĐT:  0383833239 

chai, bình VITA 

 

80  

Nhà máy SX nước đá tinh khiết Hải Hà  

- Đc: Số 90, đường Nguyễn Xuân Linh, phường 

Đông Vĩnh, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An 

Nước tinh khiết 

Hải Hà 

 

 

81  

Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Phú Hưng 

- Đc: Khối 2, Ngõ 2, Đường Hàm Nghi, P Bến 

Thủy, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An 

- ĐT:  0912574045 

Nước uống tinh 

khiết 

AQUALITYA 

 

 

82  

Hộ kinh doanh Nam Trung 

- Đc: Xóm Nghĩa Kim, Nghi Ân, Tp Vinh, Nghệ 

An 

- ĐT:  0942567646 

Nước uống đóng 

chai thương hiệu 

KIWI 

 

83  

HKD cơ sở SX, KD Huy Hoàng 

- Đc: Số 23, Ngõ 8 Đường Bùi Dương Lịch, P 

Quán Bàu, Tp Vinh, Nghệ An 

- ĐT:  0983575733 

Sản xuất nước 

uống đóng chai, 

đóng bình Trường 

Sơn 

84  

Coông ty TNHH thương mại và dịch vụ Thành 

Trung 

Đc: số 01, đường Hàm Nghi, p Bến Thủy, tp Vinh, 

tỉnh Nghệ An 

0989177554 

Nước uống tinh 

khiết Vistar 

85  

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ 

thương mại Hồng Vinh 

- Đc: Khối Yên Toàn, P Hà Huy Tập, Tp Vinh, 

tỉnh Nghệ An 

- ĐT:  02383527666 

Nước uống đóng 

chai, bình Aquavita 

86  

Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất và dịch vụ Tân 

Cường 

- Đc: Khối Yên Toàn, phường Hà Huy Tập, 

Tp.Vinh, Nghệ An 

- ĐT: 0986.567.358 

Nước uống đóng 

chai, đóng bình 

APEC 

87  

Hộ kinh doanh Lê Thị Hiên 

- Đc: số 7B, ngõ 20, đường Bùi Huy Bích, xóm 

Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

- ĐT:  0972572470 

Nước uống đóng 

chai Hùng Mạnh 

88  

Hộ kinh doanh Phạm Đình Liên 

- Đc: Số Nhà 77, Ngõ 85 Đường Nguyễn Sinh Sắc, 

Khối 13, Cửa Nam, Tp Vinh, Nghệ An 

- ĐT:  0989540824 

Nước uống đóng 

chai, bình VILAA 

89  

Hộ KD&SX Hồng Lĩnh 

- Đc: số 52, đường Nguyễn Gia Thiều, phường 

Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

- ĐT:  0989294216 

Nước uống đóng 

chai, bình 

SONATA 

90  

Hộ kinh doanh Lê Phú Thành 

Đc: đường Lê Quý Đôn, xóm 8, Xuân Hương, 

Nghi Đức,TP Vinh, Nghệ An 

ĐT: 0982759877 

NUDC 
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91  

Công ty TNHH Thương mại An Thọ 

ĐC: lô số Km 09, khu công nghiệp Nghi Phú, 

đường Nguyễn Văn Tố, xã Nghi Phú, Tp Vinh, 

tỉnh Nghệ An. ĐT: 02383570088 

NUDC 

92  

16. TX  

Hoàng Mai 

6 cs 

Hợp tác xã dịch vụ chợ và chế biến hải sản Đoàn 

Kết. 

- Đc: Xóm Tam Hợp, xã Quỳnh Lập, Tx Hoàng 

Mai, tỉnh Nghệ An. ĐT:  0987977178 

Nước uống đóng 

chai, bình An 

Thịnh 

 

 

93  

Công ty TNHH thương mại Thanh Thảo 

- Đc: Xóm Quyết Tâm, Xã Quỳnh Lập, Tx Hoàng 

Mai, tỉnh Nghệ An.  ĐT:  0383665822 

Nước uống đóng 

chai, bình Thanh 

Mai 

 

94  

Cty TNHH SX & TM AKOSI Việt Nam 

- Đc: Khối 8, P Mai Hùng, Tx Hoàng Mai, tỉnh 

Nghệ An. ĐT:  0946096098 

Nước uống đóng 

chai, bình AKOSI 

95  

Hộ kinh doanh Hoa Thơm 

- Đc: Khối Quyết Tiến, P Quỳnh Phương, Tx 

Hoàng Mai , tỉnh Nghệ An. ĐT: 0976650483 

Nước uống đóng 

chai HOA THƠM 

96  

Hộ kinh doanh Hoàng Thị Nữ 

- Đc: Khối Tân Tiến, P Quỳnh Phương, Tx Hoàng 

Mai, Nghệ An 

- ĐT:  01643186455 

Nước uống đóng 

chai, bình 

97  

Hợp tác xã Thiên Hải Lộc 

- Đc: xóm Đồng Lực, xã Quỳnh Lập, Tx Hoàng 

Mai, Nghệ An. ĐT: 0986586581 

Nước uống tinh 

khiết Bảo Thắng 

98  

17. Cửa Lò 

 

4cs 

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trung 

- Đc: Khối 3, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò, Nghệ 

An - ĐT:  0986591598 

Nước uống đóng 

chai 

99  

Hộ kinh doanh Hoàng Thị Ngọc Hà 

Đc: Khối 3, phường Nghi hương, Tx Cửa Lò 

Đt:  

NUDC 

100  

Cơ sở nước tinh khiết Hương Giang 

Đc: Khối 2, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, 

Nghệ An. Đt: 0982298037 

Nước uống đóng 

chai 

101  

Hộ kinh doanh Trương Như Khoa 

Đc: Khối Thanh hải, phường Nghi Hải, TX Cửa 

Lò, tỉnh Nghệ An. Đt: 0338513572 

NUDC 

102  

18. Tx Thái 

Hòa 

3cs 

Hộ kinh doanh Lê Thị Thái Bình 

- Đc: P Quang Phong, Tx Thái Hòa 

 ĐT:  0912031352 

Nước uống đóng 

chai AQUALINA 

103  

Hộ kinh doanh Phạm Quang Huy 

- Đc: Khối Tân Sơn, P Hòa Hiếu, Tx Thái Hòa, 

Nghệ An. ĐT:  0982082086 

Nước uống đóng 

chai, bình Hoàng 

An 

104  

Hộ kinh doanh Nguyễn Tuấn Đạt 

- Đc: Xóm Nghĩa Hưng, Xã Tây Hiếu, Tx Thái 

Hòa 

- ĐT:  0986397441 

Nước uống đóng 

chai, bình Đức An 

105  

19. Quế Phong Hộ kinh doanh Lê Thị Hạnh 

Đc: Khối Đông Sơn, TT Kim Sơn, Quế Phong 

ĐT: 0987818995 

NUDC Thiên 

Phong 
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106  

20.Quỳ Châu Hộ Kinh doanh Thiện Tâm 

Đc: Làng Việt Hương, xã Châu Hội, huyện Quỳ 

Châu, Nghệ An. ĐT: 0914949488 

NUDC 

107  

21. Kỳ Sơn Công ty TNHH Cường Hà 

Đc: nhà bà Lương Thị Huệ,  khối 1, thị trấn 

Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0912883012 

HS: 48 h41-200701-0001 

NUDC 
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